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BẢNG 1 ........................................ Lỗi! Đánh dấu trang không được xác định.
Đây là các Điều Kiện được đề cập đến trong Mẫu Hợp Đồng này
CÁC BÊN

(1) TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ GLASGOW, được thành lập theo Đạo luật giáo dục Trường Cao Đẳng và sau Trường Cao Đẳng (Scotland) năm 1992 và tổ chức từ thiện Scotland số SCO36198, văn phòng chính tại 190 đường Cathedral, Glasgow G4 0RF, Vương quốc Anh (“Trường Cao Đẳng”)
(2) CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM, văn phòng chính tại 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Đối Tác Hợp Tác”) 
BỐI CẢNH

(A) Trường Cao Đẳng và Đối Tác Hợp Tác mong muốn hợp tác cung cấp dự án.

(B) Trường Cao Đẳng và Đối Tác Hợp Tác đã đồng ý đóng góp cho dự án được quy định trong mẫu hợp đồng này và theo các điều kiện này.
CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ THOẢ THUẬN

1.
GIẢI THÍCH

Các định nghĩa và các nguyên tắc giải thích sau đây áp dụng trong thoả thuận này: 
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Các định nghĩa: 

Chi nhánh: các thực thể trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hay dưới sự kiểm soát chung với một thực thể khác.

Thương hiệu: là về một trong hai bên, tên của bên đó (bao gồm mọi tên giao dịch), các logo hay huy hiệu và các logo liên quan khác.
Ngày làm việc: là các ngày không phải là thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ ở Anh khi các ngân hàng ở London mở cửa hoạt động.

Công nghệ Đối Tác Hợp Tác: các công nghệ thuộc về hay được sử dụng bởi Đối Tác Hợp Tác và được sử dụng hay tiết lộ cho Trường Cao Đẳng liên quan đến dự án.

Công nghệ Trường Cao Đẳng: các công nghệ thuộc về hay được sử dụng bởi Trường Cao Đẳng và được sử dụng hay được tiết lộ cho Đối Tác Hợp Tác liên quan đến dự án.

Thông tin bảo mật: thông tin bảo mật được mô tả cụ thể hơn trong Khoản 4.

Mẫu hợp đồng: là mẫu hợp đồng mà các điều kiện này được đính kèm.

Sở hữu trí tuệ: các bằng sáng chế, mô hình tiện ích, quyền phát minh, bản quyền và các quyền liên quan, quyền đạo đức, nhãn hiệu và nhãn dịch vụ, tên doanh nghiệp và tên miền, các quyền trong nhận thức, thiện chí và quyền khởi kiện hay cạnh tranh không công bằng, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, quyền sử dụng và bảo vệ tính bảo mật thông tin bí mật (bao gồm bí quyết và các bí mật thương mại), các quyền địa hình bán dẫn, quyền hình ảnh, quyền nhân thân và các quyền tương tự và tất cả quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp, dù đã được đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm tất cả ứng dụng và các quyền đăng ký và được cấp, gia hạn hay kéo dài và các quyền được ưu tiên từ các quyền đó và tất cả quyền tương tự hay các hình thức bảo vệ hiện hữu hay trong tương lai ở các nơi trên thế giới.

Tháng: tháng theo dương lịch. 

Dự án: dự án được nêu trong mẫu hợp đồng này và được sửa đổi theo thời gian.

Thời hạn dự án: như được quy định trong mẫu hợp đồng này.
Năm: thời hạn 12 tháng liên tiếp.  

Các tiêu đề khoản và bảng biểu sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích thỏa thuận này. (Các tiêu đề của điều khoản và bảng giám sát tiến độ: cô giúp em kiểm tra xem có bảng giám sát tiến độ để quy dịch chung ạ).
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Một người bao gồm một cá nhân tự nhiên, công ty hay cơ quan chưa có tư cách pháp nhân (có hay không có tư cách pháp lý riêng biệt).
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Bảng biểu là một phần của thỏa thuận này và sẽ có hiệu lực như được quy định đầy đủ trong nội dung của thỏa thuận này. Các tài liệu tham khảo cho thỏa thuận này bao gồm cả các bảng biểu.
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Tài liệu tham khảo cho công ty sẽ bao gồm các công ty, tập đoàn hay công ty cơ quan khác, được thành lập hay thiết lập ở bất kỳ nơi nào và như thế nào. (Em có tra từ incorporated còn có nghĩa hợp nhất)
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Trừ bối cảnh có yêu cầu khác, các từ trong số ít sẽ bao gồm các bên và số nhiều sẽ bao gồm một bên.
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Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và bảo đảm lợi ích của các bên trong thỏa thuận này và các đại diện cá nhân, người kế thừa và chuyển nhượng được cho phép tương ứng và các tham chiếu cho các bên bao gồm đại diện cá nhân, người kế thừa và người được chuyển nhượng được cho phép của bên đó. (Em tra trong 1 số hợp đồng từ Successors and permitted assigns là Người thừa kế và người được nhượng quyền hợp pháp)
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Một tài liệu tham khảo về một điều luật hay quy định luật định là tham chiếu đến điều đó như được sửa đổi, gia hạn hay ban hành lại theo thời gian.
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Một tài liệu tham khảo bằng văn bản bao gồm các bản fax và email, trừ khi được quy định khác trong thỏa thuận này.
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Các nghĩa vụ đối với một bên không được thực hiện bao gồm nghĩa vụ không cho phép điều đó được thực hiện.
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Các tham khảo đến các điều khoản và bảng biểu là các điều khoản và bảng biểu của thỏa thuận này.
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Các từ theo các thuật ngữ bao gồm, kể cả, cụ thể, ví dụ, hay các biểu đạt tương tự sẽ được hiểu là minh họa và sẽ không giới hạn ý nghĩa của các từ, mô tả, định nghĩa, cụm từ hay thuật ngữ trước các thuật ngữ đó.

2.
CÁC DỰ ÁN
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Mẫu hợp đồng này quy định các chi tiết của dự án. Trong trường hợp các bên đồng ý sửa đổi dự án, cần phải thực hiện bằng văn bản và dự án này phải được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.
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Bảo lưu như quy định cho mẫu hợp đồng này, mỗi bên sẽ có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến mỗi dự án, bao gồm tất cả chi phí lao động. Các bên sẽ thảo luận và đồng thuận trước khi bắt đầu và, khi cần thiết, trong các dự án, trách nhiệm tương ứng của mình với chi phí các tài liệu và mẫu, và các chi phí liên quan đến mua sắm hay chuyển đổi máy móc hay thiết bị. (Em nghĩ mình có thể dịch cụm their respective responsibilities là họ có trách nhiệm tương ứng với).
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Mỗi bên sẽ nỗ lực phù hợp để hoàn thành phần của mình cho mỗi dự án trước ngày đó mà có thể được thỏa thuận và quy định trong mẫu hợp đồng này. (Em nghĩ nên dịch là đúng ngày được thỏa thuận)
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Các bên sẽ chỉ định một người quản lý dự án có trách nhiệm chung cho vai trò và nghĩa vụ tương ứng của mình theo thỏa thuận này. Các nhà quản lý dự án tương ứng của các bên sẽ có trách nhiệm (trong số những điều khác): (Từ Assume còn có nghĩa đảm đương)
(a) điều phối tất cả công việc phát triển đối với từng dự án, bao gồm giám sát hiệu quả và chất lượng của chúng;

(b) sắp xếp và tham dự (với tư cách cá nhân hay đại diện), bằng chi phí của mỗi bên, các cuộc họp tiến triển như được mô tả trong Khoản 2.8 và các cuộc họp khác, theo các khoảng thời gian và địa điểm được thỏa thuận giữa các bên, để thảo luận về sự phát triển và tìm cách giải quyết các vấn đề phát sinh. Các nhà quản lý dự án tương ứng của các bên sẽ nỗ lực phù hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thỏa thuận này, nhưng sẽ đề cập đến tất cả vấn đề nằm ngoài thẩm quyền thông thường của họ để giải quyết cho các thành viên phù hợp của ban quản lý cấp cao của các bên;

(c) liên lạc hàng ngày giữa các bên;

(d) chuẩn bị và đồng ý các báo cáo cuối cùng;

(e) các vấn đề khác như vậy có thể được thỏa thuận giữa các bên theo thời gian.
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Một bên có thể thay thế người quản lý dự án được chỉ định của mình bất kỳ lúc nào theo văn bản thông báo trước cho bên kia.
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Mỗi bên sẽ cho phép người quản lý dự án của bên kia (và các đại diện được ủy quyền hợp pháp khác) quyền tiếp cận các cơ sở của mình tại đó dự án đang được tiến hành có thể phù hợp một cách hợp lý, liên quan đến bản chất và tiến độ của dự án đó vào bất kỳ lúc nào.

[image: image18.png]



Khi hoàn thành mỗi dự án, các bên sẽ cùng kiểm tra và đánh giá công việc được thực hiện và cùng nhau lập ra và ký tên vào báo cáo cuối cùng đối với dự án đó, kết hợp các chi tiết có thể được thỏa thuận giữa các bên theo thời gian.
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Các bên đồng ý, ít nhất sáu tháng một lần trong suốt thời hạn của thỏa thuận này, hay tại các khoảng thời gian khác và tại các địa điểm có thể được thỏa thuận giữa hai bên theo thời gian, để sắp xếp và tham dự bằng chi phí của họ bởi các đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình, bao gồm các nhà quản lý dự án tương ứng của họ, các cuộc họp để thảo luận và xem xét tiến độ và tình trạng của các dự án được thực hiện theo thỏa thuận này và xem xét các đề xuất và đồng thuận về các hoạt động liên quan tương tự để bảo đảm hoàn thành đúng và phù hợp tất cả dự án vào ngày đó và các tiêu chuẩn chất lượng có thể được thỏa thuận giữa các bên.

3.
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
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Thỏa thuận này không chuyển nhượng các lợi ích về quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu hiện hữu (quyền sở hữu trí tuệ - IPR cơ bản) đã được các bên phát triển trước thời hạn dự án. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ được phát triển hay tạo ra bởi một bên theo dự án sẽ thuộc sở hữu của bên đó (quyền sở hữu trí tuệ - IPR được tạo ra). (Em tra từ Interest còn có nghĩa là Quyền lợi)
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Mỗi bên cấp cho bên kia một giấy phép không độc quyền, cá nhân, miễn phí bản quyền trong thời gian dự án hiện tại để sử dụng IPR được tạo ra của mình liên quan đến dự án trong phạm vi cần thiết để bên kia thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến dự án đó theo các điều kiện sau: - (Từ Applicable trong từ điển còn có nghĩa Có thể ứng dụng/ áp dụng được nên em nghĩ mình có thể dịch nó thành Thời gian dự án áp dụng)
(a) Không bên nào được quyền thay đổi quyền sở hữu trí tuệ (IPR) được tạo ra hay quyền sở hữu trí tuệ cơ bản của bên kia;
(b) Sử dụng quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra hay quyền sở hữu trí tuệ cơ bản của bên kia theo cách có thể ảnh hưởng đến tính khác biệt, hợp lệ của thiện chí của bên kia.

3.3 Vào cuối thời hạn dự án hiện hành, một bên được cho phép sử dụng IPR được tạo ra theo Khoản 3.2 sẽ ngừng sử dụng IPR được tạo ra và sẽ trả lại các hiện vật vật lý của IPR được tạo ra (bao gồm mọi bản sao) cho bên kia sở hữu hay kiểm soát.
3.4 
Mỗi bên sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho bên kia về các hành vi xâm phạm thực tế, bị đe dọa hay nghi ngờ về quyền sở hữu trí tuệ của bên kia (bao gồm IPR đươc tạo ra) được sử dụng cùng với dự án mà họ biết được.
4.
BẢO MẬT THÔNG TIN
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Mỗi bên cam kết giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba nào, hay sử dụng chúng ngoài mục đích của dự án hay được cho phép theo hay theo thỏa thuận này, mọi thông tin bảo mật hay bí mật dưới mọi hình thức trực tiếp hay gián tiếp thuộc hay liên quan đến bên kia, chi nhánh, doanh nghiệp hay công việc của họ, được tiết lộ bởi người đó và người kia nhận được theo hay trong quá trình của thỏa thuận này hay các dự án (Thông tin bảo mật).
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Mỗi bên có thể tiết lộ thông tin bảo mật của bên kia:

(a) cho nhân viên, cán bộ, người đại diện hay cố vấn của mình, là những người cần biết thông tin đó cho mục đích thực hiện nghĩa vụ của bên đó theo thỏa thuận này. Mỗi bên phải bảo đảm rằng nhân viên, cán bộ, người đại diện hay cố vấn của mình mà bên đó tiết lộ thông tin bảo mật của bên kia tuân thủ Khoản 4 này; và

(b) theo yêu cầu của pháp luật, một tòa án có thẩm quyền tài phán hay các cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý luật định. (Em nghĩ không cần từ Tài phán cũng đúng và đủ nghĩa).
[image: image24.png]



Các nghĩa vụ trong Khoản 4 này sẽ tồn tại khi hết hạn hay chấm dứt thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, nhưng sẽ không áp dụng cho các thông tin bảo mật:

(a) được biết công khai tại thời điểm tiết lộ cho bên tiếp nhận; hay

(b) được biết đến một cách công khai ngoại trừ qua việc vi phạm thỏa thuận này bởi bên tiếp nhận, cán bộ, nhân viên, đại diện hay nhà thầu của bên tiếp nhận; hay

(c) có thể được chứng minh bởi bên tiếp nhận đã có được ngoại trừ khi được thông báo bởi bên kia bao gồm:

(i) biết được trước khi tiết lộ; hay

(ii) đã được phát triển bởi hay cho họ hoàn toàn độc lập với bên kia; hay

(iii) đã lấyđược từ một bên thứ ba mà không có bất kỳ hạn chế tiết lộ về bên thứ ba đó mà bên tiếp nhận biết được, đã thực hiện yêu cầu phù hợp; hay

(d) được yêu cầu bởi luật pháp, quy định hay mệnh lệnh của một cơ quan có thẩm quyền (bao gồm các cơ quan quản lý luật định hay chính phủ hay trao đổi chứng khoán) được tiết lộ bởi bên tiếp nhận, miễn là trong trường hợp có thể, bên tiết lộ được thông báo trước phù hợp việc tiết lộ dự tính.
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Không bên nào được sử dụng thông tin bảo mật của bên kia cho các mục đích ngoài mục đích thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này.

5.
BẢO ĐẢM
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Mỗi bên bảo đảm rằng:

(a)
họ có toàn quyền và thẩm quyền để thực hiện các hành động dự tính theo thỏa thuận này, và việc tham gia và thực hiện các điều khoản của thỏa thuận này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba hay khiến họ vi phạm các nghĩa vụ đối với bên thứ ba;

(b)
họ sẽ thực hiện các dự án một cách chuyên nghiệp với kỹ năng và sự cẩn thận phù hợp, sử dụng nhân viên có trình độ phù hợp và sẽ nỗ lực phù hợp để đạt được các mục tiêu của từng dự án;

(c)
tất cả thông tin, dữ liệu và tài liệu được cung cấp cho bên kia theo thỏa thuận này sẽ, theo sự hiểu biết tốt nhất, chính xác và đầy đủ trong tất cả các khía cạnh trọng yếu và có quyền cung cấp tương tự cho bên kia mà không cần truy vấn cho bên thứ ba.
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Trừ khi được quy định rõ trong thỏa thuận này, không có điều kiện, bảo đảm hay điều khoản khác ràng buộc đối với các bên liên quan đến các hành động được nêu trong thỏa thuận này. Các điều kiện, bảo đảm hay điều khoản khác liên quan đến vấn đề này có thể được ngụ ý hay đưa vào thỏa thuận này, cho dù theo luật định, luật nói chung hay nói cách khác, trong chừng mực hợp pháp để làm như vậy, từ đây được loại trừ.
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Đối Tác Hợp Tác bảo đảm và cam kết rằng:

(a) họ đã không làm điều gì nếu họ biết được sẽ ngăn cản trường Trường Cao Đẳng ký kết thỏa thuận này, bao gồm cả các điều khiến trường Trường Cao Đẳng bất đồng vì ký kết thỏa thuận này; (Trong từ điển, từ Disrepute còn có nghĩa mang tai tiếng/ mang tiếng xấu)
(b) họ sẽ không làm hay thực hiện các điều có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Trường Cao Đẳng hay làm cho Trường Cao Đẳng bị mất uy tín; và

(c) họ đã tuân thủ và sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả luật liên quan trong việc bàn giao dự án.

6.
THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THOẢ THUẬN
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Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày bắt đầu thỏa thuận và sẽ tiếp tục trong thời gian dự án trừ khi được chấm dứt sớm theo thỏa thuận này.
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Một trong hai bên sẽ có quyền chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào, bao gồm cả thời gian của các dự án, bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia nếu:

(a) bên kia vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này mà vi phạm đó không thể chấp nhận được hay, nếu được khắc phục, sẽ không được bên vi phạm khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ khi bên kia yêu cầu khắc phục;

(b) bên kia đình chỉ hay đe dọa đình chỉ, thanh toán các khoản nợ của mình hay không còn khả năng thanh toán các khoản nợ khi họ rơi vào hay thừa nhận không còn khả năng thanh toán các khoản nợ hay (là một công ty hay đối tác trách nhiệm hữu hạn) được cho là không thể thanh toán các khoản nợ của mình theo ý nghĩa của Phần 123 của Đạo luật về vỡ nợ năm 1986;

(c) bên kia bắt đầu đàm phán với tất cả hay các nhóm chủ nợ để sắp xếp lại các khoản nợ của mình, hay đề nghị hay tham gia các thỏa hiệp hay thỏa thuận với các chủ nợ [ngoại trừ (là một công ty) cho mục đích duy nhất là kế hoạch hợp nhất thanh khoản của bên kia với một hay nhiều công ty khác hay tái cấu trúc thanh khoản của bên kia];

(d) một bản kiến nghị được đệ trình, một thông báo được đưa ra, một nghị quyết được thông qua hay một đơn đặt hàng được đưa ra, cho hay liên quan đến sự kết thúc của bên kia (là một công ty) [ngoài mục đích duy nhất của kế hoạch hợp nhất thanh khoản của bên kia với một hay nhiều công ty khác hay tái cấu trúc thanh khoản của bên kia]; (Trong từ điển Cambrigde từ Winding up có nghĩa là Giải thể)
(e) một đơn kiện được đưa lên tòa án, hay một mệnh lệnh được đưa ra, cho việc bổ nhiệm một quản trị viên, hay nếu một thông báo về ý định bổ nhiệm một quản trị viên được đưa ra hay nếu một quản trị viên được chỉ định, đối với bên kia (là một công ty );

(f) chủ sở hữu của một khoản phí thả nổi đủ điều kiện đối với tài sản của bên kia (là một công ty) đã được quyền bổ nhiệm hay chỉ định một người nhận hành chính;

(g) một người có quyền chỉ định người tiếp nhận tất cả hay các tài sảncủa bên kia hay người tiếp nhận được chỉ định đối với tất cả hay các tài sản của bên kia;

(h) một chủ nợ hay người góp vốn của bên kia sở hữu hay chiếm hữu, hay việc tịch biên, thi hành, tịch thu haycác thủ tục khác bị áp thuế hay buộc thi hành hay bị khởi kiện, toàn bộ hay các phần tài sản của bên kia và việc tịch biên hay thủ tục đó không bị hủy trong vòng 14 ngày;

(i) các sự kiện xảy ra hay thủ tục được thi hành, đối với bên kia trong các quyền tài phán mà bên đó là đối tượng có hiệu lực tương đương hay tương tự với các sự kiện được nêu trong Khoản 6.2 (b) đến Khoản 6.2 (h) (bao gồm);

(j) bên kia đình chỉ hay hấm dứt, hay đe dọa đình chỉ hay chấm dứt, thực hiện tất cả hay một phần đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình;

(k) bên kia vi phạm các nghĩa vụ bảo mật thông tin của mình theo Khoản 4;

(l) bên kia trải qua các thay đổi về quyền sở hữu hay quyền kiểm soát pháp lý hay thụ hưởng; hay 

(m) bên kia không đạt được một cột mốc đã thỏa thuận trong vòng 28 ngày kể từ ngày cột mốc đã thỏa thuận hay liên tục thất bại trong khoảng thời gian ba tháng liên tiếp để đáp ứng các mốc đã thoả thuận đối với dự án theo các mốc thời gian đã thoả thuận được nêu trong mẫu hợp đồng này.

7.
CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN
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Khi xem xét việc cung cấp các dịch vụ của Trường Cao Đẳng cho Đối Tác Hợp Tác theo dự án này (“Các dịch vụ của Trường Cao Đẳng”), Đối Tác Hợp Tác sẽ thanh toán các khoản phí đó.
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Các khoản phí loại trừ các khoản phí sau đây sẽ được Đối Tác Hợp Tác thanh toán hàng tháng được truy thu, sau khi nộp hóa đơn hợp lý:

(a) chi phí khách sạn, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và các chi phí phụ trợ phát sinh hợp lý bởi các cá nhân mà Trường Cao Đẳng tham gia liên quan đến các dịch vụTrường Cao Đẳng; và

(b) chi phí cho Trường Cao Đẳng với các tài liệu hay dịch vụ được Trường Cao Đẳng mua từ các bên thứ ba để cung cấp dịch vụ Trường Cao Đẳng như các hạng mục đó và chi phí của chúng được chấp thuận trước bởi Đối Tác Hợp Tác theo thời gian.
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Trường Cao Đẳng có thể tăng các khoản phí trên cơ sở hàng năm có hiệu lực từ mỗi ngày kỷ niệm của ngày thỏa thuận này phù hợp với mức tăng phần trăm trong Chỉ Số Giá Bán Lẻ trong giai đoạn 12 tháng trước đó và lần tăng đầu tiên đó sẽ có hiệu lực đối với ngày kỷ niệm đầu tiên của ngày thỏa thuận này và sẽ được dựa trên con số mới nhất có sẵn để tăng theo phần trăm trong chỉ số giá bán lẻ.
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Trường Cao Đẳng sẽ lập hóa đơn cho Đối Tác Hợp Tác cho các khoản phí theo quy định trong mẫu hợp đồng này.
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Đối Tác Hợp Tác sẽ thanh toán từng hóa đơn do Trường Cao Đẳng nộp cho họ trong vòng 30 ngày kể từ ngày được nêu trong hóa đơn vào tài khoản ngân hàng do Trường Cao Đẳng chỉ định bằng văn bản theo thời gian.
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Không ảnh hưởng đến các quyền hay biện pháp khắc phục khác có thể có, nếu Đối Tác Hợp Tác không thanh toán cho Trường Cao Đẳng các khoản tiền đến hạn theo thỏa thuận này vào ngày đến hạn:

(a) Đối Tác Hợp Tác sẽ trả lãi cho số tiền quá hạn kể từ ngày đến hạn cho đến khi thanh toán số tiền quá hạn, cho dù trước hay sau khi phán quyết. Tiền lãi theo Khoản 7.6 (a) này sẽ tích lũy mỗi ngày ở mức 4% một năm cao hơn lãi suất cơ bản của ngân hàng hoàng gia Scotland theo thời gian, nhưng ở mức 4% một năm trong các giai đoạn khi lãi suất cơ bản đó dưới 0%;

(b) Trường Cao Đẳng có thể đình chỉ tất cả hay một phần dịch vụ Trường Cao Đẳng cho đến khi thanh toán đầy đủ.
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Tất cả khoản phải trả cho Trường Cao Đẳng theo thỏa thuận này:

(a) không bao gồm thuế GTGT và ngoài ra Đối Tác Hợp Tác sẽ trả một khoản tiền bằng với các thuế GTGT được tính trên những khoản tiền đó khi giao hóa đơn GTGT; và

(b) sẽ được thanh toán đầy đủ mà không có bù trừ, phản tố, khấu trừ hay giữ lại (ngoài các khoản khấu trừ hay giữ lại thuế theo yêu cầu của pháp luật).

8.
THƯƠNG HIỆU VÀ BẢO VÊ THƯƠNG HIỆU
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Tất cả tài liệu sử dụng thương hiệu của một bên sẽ được bên kia chấp thuận bằng văn bản trước khi sử dụng. Hai bên đều thừa nhận rằng thương hiệu tương ứng của họ là quyền độc quyền tuyệt đối và duy nhất của bên liên quan và sẽ vẫn là tài sản của bên đó. Không bên nào có được các quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi đối với thương hiệu của bên kia, ngoại trừ quyền sử dụng thương hiệu của bên kia theo các điều khoản của thỏa thuận này. Hai bên sẽ không sử dụng các yếu tố thương hiệu của bên kia theo các cách được tính toán để thể hiện rằng họ là chủ sở hữu thương hiệu của bên kia.
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Trường hợp thương hiệu của Trường Cao Đẳng đã được sử dụng, Trường Cao Đẳng có quyền yêu cầu thay đổi tài liệu. Nếu Trường Cao Đẳng không thực hiện các sửa đổi đó trong khoảng thời gian do Trường Cao Đẳng quy định sẽ dẫn đến Đối Tác Hợp Tác vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận này.
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Mặc dù các điều khoản còn lại của thỏa thuận này, Đối Tác Hợp Tác: 

(a) 
sẽ nêu rõ trong tất cả giao dịch rằng bên đó không hoạt động như là một đại diện của Trường Cao Đẳng;

(b) sẽ cung cấp cho Trường Cao Đẳng các bản sao cập nhật thông tin tiếp thị của mình;

(c) theo đây cam kết rằng trong thời hạn dự án (hay sau khi chấm dứt thỏa thuận này), họ sẽ không: -

(i) chấp nhận hay sử dụng liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình nói chung các nhãn hiệu, logo, tên hay danh hiệu mà Trường Cao Đẳng coi là tương tự như thương hiệu Trường Cao Đẳng;

(ii) đăng ký, tìm kiếm hay có được đăng ký ở các nơi trên thế giới các nhãn hiệu thương mại giống hệt hay tương tự với thương hiệu Trường Cao Đẳng.

9.          CÔNG NGHỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HAY CÔNG NGHỆ ĐỐI TÁC HỢP TÁC
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Trong trường hợp công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác sẽ được sử dụng như một phần của dự án, bên liên quan có quyền truy cập sẽ được cấp (Người dùng) theo thỏa thuận này:

(a) sẽ được cung cấp quyền sử dụng  công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác phù hợp với thỏa thuận này và tuân theo các quy định còn lại của Khoản 9 này trong suốt thời hạn của dự án trên cơ sở được sử dụng cho dự án duy nhất;

(b) sẽ không được quyền sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, tháo rời, dịch ngược, biên dịch lại, thiết kế ngược lại toàn bộ hay các phần của công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác khi thích hợp;

(c) sẽ không thuê, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, cho phép hay chuyển giao các quyền trong hay cho công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác khi thích hợp;

(d) sẽ không loại bỏ hay sửa đổi các thông báo, chú giải hay nhãn hiệu độc quyền trên công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác khi thích hợp;

(e) sẽ không sử dụng, đăng tải, tuyên truyền hay giới thiệu vào việc sử dụng, đăng tải, tuyên truyền hay giới thiệu vào công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác các thiết bị, phần mềm, vi rút, sâu máy tính, cửa sau, trojan horse, mã độc hại tương tự,hay thói quen can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động của công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác khi thích hợp;

(f) sẽ sử dụng công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác khi thích hợp theo cách để (i) vi phạm các luật hiện hành (ii) vi phạm các quyền của bên thứ ba và (iii) theo cách làm cho bên kia bị mất uy tín.
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Trong trường hợp người dùng vi phạm các điều khoản trong Khoản 9 này, bên cung cấp công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác khi thích hợp sẽ có quyền xóa quyền truy cập của người dùng đối với công nghệ Trường Cao Đẳng hay công nghệ Đối Tác Hợp Tác có liên quan phù hợp.

10.        BỒI THƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM
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Ngoài các biện pháp khắc phục khác có sẵn cho Trường Cao Đẳng, Đối Tác Hợp Tác (ngoại trừ trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của Trường Cao Đẳng hay liên quan đến sự diễn giải sai gian lận về phía Trường Cao Đẳng) không thể từ chối và vô điều kiện đồng ý bồi thường cho Trường Cao Đẳng đầy đủ và theo yêu cầu và sẽ giữ cho Trường Cao Đẳng được bồi thường và chống lại mọi khiếu nại, yêu cầu, hành động và tố tụng được thực hiện hay chống lại Trường Cao Đẳng và tất cả thiệt hại, tổn thất (bao gồm tất cả các tổn thất do hậu quả và gián tiếp), các chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí pháp lý và cố vấn chuyên môn khác) cho dù có thể lường trước hay không vào ngày ký kết thỏa thuận này đã phát sinh hay chịu đựng bởi Trường Cao Đẳng một cách trực tiếp hay gián tiếp là kết quả do toàn bộ hay một phần từ việc vi phạm thỏa thuận này và/hay do sơ suất của Đối Tác Hợp Tác, nhân viên, đại diện hay nhà thầu phụ của mình.
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Trường Cao Đẳng sẽ không có trách nhiệm với Đối Tác Hợp Tác trong hợp đồng, phân định, vi phạm nghĩa vụ pháp lý hay nói cách khác cho việc mất lợi nhuận, sử dụng, tiết kiệm dự đoán, thiện chí, danh tiếng hay cơ hội, các tổn thất kinh tế khác hay các tổn thất hay thiệt hại do hậu quả hay gián tiếp khác, các chi phí hay phí tổn phát sinh hay chịu đựng bởi Đối Tác Hợp Tác do các vi phạm của Trường Cao Đẳng về các điều khoản của thỏa thuận này và/hay các sơ suất của Trường Cao Đẳng.
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Theo Khoản 10.2, trừ trường hợp tử vong hay thương tích của cá nhân do sơ suất hay diễn giải saigian lận hay trong các trường hợp khác mà trách nhiệm pháp lý không thể bị giới hạn theo các luật hiện hành, tổng trách nhiệm pháp lý của Trường Cao Đẳng đối với Đối Tác Hợp Tác cho dù phát sinh trong hợp đồng, tra tấn, sơ suất, vi phạm nghĩa vụ pháp định hay nói cách khác cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại, chi phí hay phí tổn phát sinh theo hay liên quan đến thỏa thuận này sẽ không vượt quá số tiền 100.000 bảng Anh.
Nếu giới hạn này được xét xử là không hợp lý trong các trường hợp thì giới hạn trách nhiệm của Trường Cao Đẳng sẽ được tăng lên đến số tiền mà Trường Cao Đẳng có thể thu hồi từ công ty bảo hiểm của mình cho các tổn thất trực tiếp.
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Trừ khi được quy định trong thỏa thuận này, tất cả bảo đảm, điều kiện, điều khoản và cam kết, rõ ràng hay ngụ ý, dù theo luật, luật chung, tùy chỉnh, thương mại hay sử dụng, quá trình giao dịch hay bằng cách khác (bao gồm nhưng không giới hạn về chất lượng, hiệu quả hay sự phù hợp hay thích hợp cho mục đích) đối với các dịch vụ được cung cấp bởi Trường Cao Đẳng theo thỏa thuận này đều được loại trừ đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

11.
BẢO VỆ DỮ LIỆU
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Trường Cao Đẳng và Đối Tác Hợp Tác thừa nhận rằng họ cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người ta dự tính rằng trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận này, dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ giữa các bên và các quy định của Phần 1 [và Phần 2 (để bổ sung các biện pháp bảo vệ đầy đủ đối với việc bảo vệ quyền riêng tư và các quyền cơ bản và quyền tự do cá nhân được chuyển bởi các bên của dữ liệu cá nhân được nêu trong đó)] của bảng biểu sẽ áp dụng. (Em nghĩ mình có thể sử dụng từ Cả 2 bên thay từ Người ta cho lịch sự )
12.
TỰ DO THÔNG TIN
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Đối với mục đích của điều khoản này

(a) FOISA là Đạo luật Tự do Thông tin (Scotland) năm 2002 và tất cả hướng dẫn do Ủy viên Thông tin Scotland ban hành; và

(b) EIRS là Quy định về Thông tin Môi trường (Scotland) năm 2004 cùng với các hướng dẫn luật định (“EIRs”).
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Đối Tác Hợp Tác thừa nhận rằng Trường Cao Đẳng phải tuân theo các yêu cầu theo FOISA và EIRS và sẽ hỗ trợ và hợp tác với Trường Cao Đẳng để cho phép Trường Cao Đẳng tuân thủ các yêu cầu đã công bố.
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Mặc dù tính tổng quát của Khoản 12.1, Đối Tác Hợp Tác sẽ cung cấp cho Trường Cao Đẳng trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ về những thông tin đó vì có thể cho phép Trường Cao Đẳng tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo FOISA và EIRS.
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Là một phần nhiệm vụ của mình theo FOISA và EIRS, Trường Cao Đẳng có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin hình thành một phần của thỏa thuận này cho bất kỳ ai yêu cầu. Nếu Đối Tác Hợp Tác tin rằng thông tin được cung cấp theo thỏa thuận này sẽ không được tiết lộ để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin theo FOISA và EIRS, Đối Tác Hợp Tác phải xác định thông tin được cung cấp là bảo mật hay nhạy cảm về mặt thương mại và lý do tại sao chúng được coi là thông tin bảo mật hay nhạy cảm thương mại.
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Trước khi đưa ra các thông tin đáp ứng yêu cầu của FOISA hay EIRS, Trường Cao Đẳng sẽ tham vấn ý kiến của Đối Tác Hợp Tác và có liên quan đến các nhận xét hay phản ứng của mình. Tuy nhiên, Đối Tác Hợp Tác theo đây thừa nhận rằng trách nhiệm của Trường Cao Đẳng là quyết định xem có nên miễn trừ theo FOISA hay EIRS hay không.

13.
SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN
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Đối Tác Hợp Tác sẽ thông báo cho Trường Cao Đẳng về tất cả yêu cầu về sức khỏe và an toàn và an ninh áp dụng tại các cơ sở của Đối Tác Hợp Tác nơi nhân viên, học sinh hay đại diện của Trường Cao Đẳng phải đến thăm cơ sở của Đối Tác Hợp Tác.
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Trường sẽ nỗ lực phù hợp để tuân thủ tất cả yêu cầu về sức khoẻ, an toàn và an ninh áp dụng tại các cơ sở của Đối Tác Hợp Tác và đã được thông báo bằng văn bản theo Khoản 13.1, với điều kiện là Trường Cao Đẳng sẽ không có trách nhiệm theo thỏa thuận này nếu, như kết quả của sự tuân thủ đó, Trường Cao Đẳng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này.

14.
KHÔNG GẠ GẪM

Mỗi bên đồng ý trong thời hạn của thỏa thuận này và trong khoảng thời gian một (1) năm sau khi chấm dứt, sẽ không gạ gẫm hay xúi giục các cán bộ, nhân viên, đại lý hay nhà thầu của bên kia hay các chi nhánh của công ty liên quan đến dự án chấm dứt việc làm hay việc tham gia của họ với bên kia hay các chi nhánh của họ (nếu thích hợp).

15.
BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào được vi phạm thỏa thuận này cũng như không có trách nhiệm cho việc chậm trễ thực hiện hay không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này nếu sự chậm trễ hay thất bại đó xảy ra do các sự kiện, hoàn cảnh hay nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát phù hợp của mình. Trong những trường hợp như vậy, bên bị ảnh hưởng được gia hạn phù hợp thời gian thực hiện các nghĩa vụ đó. Nếu thời gian trì hoãn hay không thực hiện liên tục trong ba tháng, bên không bị ảnh hưởng có thể chấm dứt thỏa thuận này bằng cách gửi văn bản thông báo cho bên bị ảnh hưởng. (Em nghĩa cụm từ A reasonable extension of the time nên dịch là Gia hạn thời gian phù hợp sẽ hợp lý hơn)
16.
CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CÁC GIAO DỊCH KHÁC
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Không bên nào được chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp, tính phí, ký hợp đồng phụ, tuyên bố ủy thác hay giao dịch dưới bất kỳ hình thức khác với một hay tất cả quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này mà không có văn bản đồng ý trước của bên kia (việc đồng ý như vậy không bị giữ lại hay trì hoãn một cách vô lý).

17.
KHÔNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC HAY ĐẠI DIỆN
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Không có gì trong thỏa thuận này được dự định hay sẽ được coi là thiết lập các mối quan hệ đối tác giữa các bên, tạo thành một bên là đại diện của bên kia, hay ủy quyền cho một bên thực hiện hay ký kết các cam kết cho hay đại diện cho bên kia.
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Mỗi bên xác nhận rằng họ đang hành động đại diện mình và không vì lợi ích của các cá nhân khác.

18.
CÁC THÔNG BÁO
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Các thông báo hay thông tin liên lạc khác được cung cấp cho một bên theo hay liên quan đến thỏa thuận này sẽ được thực hiện bằng văn bản và sẽ được

(a) gửi bằng thư tay hay qua bưu điện hạng nhất trả cước trước hay dịch vụ giao thư trong ngày làm việc tiếp theo hay bằng đường hàng không trả trước đến địa chỉ được ghi trong mẫu hợp đồng này hay một địa chỉ khác được thông báo cho bên kia bằng văn bản.
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Các thông báo hay thông tin liên lạc được coi là đã nhận được:

(a) nếu được gửi bằng thư tay, trên chữ ký của biên nhận giao thư hay tại thời điểm thông báo được để lại tại địa chỉ phù hợp; (Em nghĩ mình có thẻ dịch là Chữ ký trên biên nhận giao thư)
(b) nếu được gửi qua bưu điện hạng nhất trả cước trước hay dịch vụ giao thư trong ngày làm việc tiếp theo, lúc 9 giờ sáng ngày làm việc thứ hai sau khi gửi;
(c) nếu được gửi bằng thư hàng không trả cước trước lúc 9 giờ sáng ngày làm việc thứ năm sau khi gửi;
(d) nếu được gửi bằng fax lúc 9 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo sau khi chuyển fax. 
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Điều khoản này không áp dụng cho dịch vụ của các thủ tục tố tụng hay tài liệu khác trong các hành động pháp lý hay, nếu áp dụng, các trọng tài hay phương thức giải quyết tranh chấp khác. (Từ Arbitration còn có nghĩa là Sự phân xử)
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Một thông báo được đưa ra theo thỏa thuận này không hợp lệ nếu được gửi qua email.

19.
SỬA ĐỔI
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Không có sự thay đổi nào của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trừ khi chúng được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên (hay đại diện ủy quyền của họ).
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Hai bên luôn sẵn sàng thảo luận về các sửa đổi hợp đồng có thể đã được nhắc nhở bởi các yếu tố kỹ thuật hay các yếu tố khác, mặc dù không bên nào có nghĩa vụ đồng ý với các sửa đổi được đề xuất.

20.
TỪ BỎ
Việc một bên hoãn lại hoặc không việc thực hiện các quyền hay biện pháp khắc phục được quy định theo thỏa thuận này hay theo luật định sẽ cấu thành sự từ bỏ quyền đó hay các quyền hay biện pháp khắc phục khác, cũng như không ngăn chặn hay hạn chế việc thực hiện thêm quyền đó hay các quyền hay biện pháp khắc phục khác. Không có việc thực hiện một hay một phần quyền hay biện pháp khắc phục đó sẽ ngăn chặn hay hạn chế việc thực hiện thêm quyền đó hay các quyền hay biện pháp khắc phục khác.

21.
THOẢ THUẬN CHUNG

[image: image64.png]



Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế và bãi bỏ tất cả thỏa thuận, lời hứa, bảo đảm, bảo lãnh, đại diện và hiểu biết trước đó giữa hai bên, dù bằng văn bản hay bằng miệng, liên quan đến vấn đề của nó.
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Mỗi bên thừa nhận rằng khi ký kết thỏa thuận này, họ không dựa trên các tuyên bố, đại diện, bảo đảm hay bảo hành (dù được thực hiện một cách vô tư hay sơ suất) mà không được quy định trong thỏa thuận này.
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Mỗi bên đồng ý rằng họ sẽ không yêu cầu về việc diễn đạt sai vô ý hay sơ suất dựa trên các tuyên bố trong thỏa thuận này.
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